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               UBND XÃ THẠCH XUÂN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG XÁC NHẬN NGƯỜI CÓ CÔNG              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  
 DANH SÁCH 

Niêm yết công khai đề nghị xác nhận thương binh 

 

TT 

 

(1) 

Họ và tên 

Năm sinh 

(2) 

Nhập ngũ 

Xuất ngũ 

(3) 

Cấp ậc, chức vụ, 

đơn vị khi bị 

thương 

(4) 

Trường 

hợp bị 

thương 

(5) 

Thời gian và 

nơi bị thương 

(6) 

Quê quán 

Trú quán 

(7) 

Ghi 

chú 

(8) 

01 

Phan Công 

Trung 

07/6/1963 

09/4/1981 

20/4/1984 

Trung Sĩ, tiểu đội 

phó. c2, d47 Trinh 

sát 

Chiến 

đấu 

16/9/1983 

Sipon Bát Tam 

Bong 

- Xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

-Thôn Lộc Nội, xã Thạch Xuân, Tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

02 
Lê Văn Lợi 

26/3/1965 

03/3/1983 

30/8/1988 

Binh nhất, Chiến sĩ; 

d5, e881, f314, QK2 

Chiến 

đấu 

10/4/1986 

Vị Xuyên, Hà 

Tuyên 

- Thị trấn Thạch Ha, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

-Thôn Nam Hương, xã Thạch Xuân, Tỉnh 

Hà Tĩnh 

 

03 

Văn Ngọc 

Thanh 

10/10/1965 

21/02/1984 

30/9/1990 

Hạ sĩ, Chiến sĩ c28 

Vận tải- Bộ CHQS 

tỉnh Hà Tuyên 

Chiến 

đấu 

21/11/1986 

Vị Xuyên, Hà 

Tuyên 

- Xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

-Thôn Đồng Xuân, xã Thạch Xuân, Tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

04 
Dương Sỹ Lệ 

10/6/1954 

15/6/1974 

30/9/1975 

Hạ sĩ, Chiến sĩ; Tiểu 

đoàn 8, công trình 

Cục xăng dầu, Đoàn 

559 

 Phục vụ 

Chiến 

đấu 

10/10/1974 

Gia lai – Kon 

Tum 

- Xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

-Thôn Bắc Xuân, xã Thạch Xuân, Tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

05 
Văn Hồng Tam 

10/4/1957 

13/11/1977 

07/10/1982 

Thượng sĩ, b phó; 

c5, d8, e18, f8, QK9 

Chiến 

đấu 

19/4/1979 

Cam Pốt, Căm Pu 

Chia 

- Xã Đồng Môn, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

-Thôn Đồng Xuân, xã Thạch Xuân, Tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

 



Đề nghị nhân dân có ý kiến gì xin phản ánh về Hội đồng xác nhận người có công, Ủy ban nhân dân xã Thạch Xuân hoặc đồng 

chí Trung tá Nguyễn Văn Sáng, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã, số điện thoại: 0982977782./. 

 Ngày   05   tháng 10 năm 2026 

TM. HỘI ĐỒNG NGƯỜI CÓ CÔNG 

 CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Trần Quang Đông 
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